MOT SO BAI TOAN XAC SUAT 


Bài 1: Một đội ngũ giáo viên gồm 8 thầy giáo dạy toán, 5 cô giáo dạy vật lý và 3 cô giáo 
dạy hóa học. Sở giáo dục cần chọn ra 4 người để chấm bài thi THPT quốc gia, tính xác 
suất trong 4 người được chọn phải có cô giáo và có đủ ba bộ môn 

Hướng dẫn 

+ Ta có : chọn ra 4 thầy cô từ 16 thầy cô có Cj 6 = 1820 (cách chọn) 

+ Đe chọn được 4 giáo viên phải có cô giáo và đủ ba bộ môn, vậy có các trường hợp sau: 

* Trường hợp 1: chon 2 thầy toán, 1 cô lý, 1 cô hóa có CgCgCÍ, (cách chọn) 

* Trường hợp 2: chon 1 thầy toán, 2 cô lý, 1 cô hóa có CgCgCị (cách chọn) 

* Trường hợp 3: chon 1 thầy toán, 1 cô lý, 2 cô hóa có CgCỊịCg (cách chọn) 

Vậy xác suất để chọn được 4 người phải có cô giáo và có đủ ba bộ môn là 

_ ^^3 2__8_5_3 _ _8_5_3 _ _ 

ct - 7 

_VỊ6___ 

Bài 2: Một hộp đựng 10 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng và 6 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên 4 
viên bi. Tính xác suất để các viên bi lấy được đủ cả 3 màu. 

Hướng dẫn 

* Tổng số viên bi trong hộp là 24. Gọi ũ. là không gian mẫu. 

* Lấy ngẫu nhiên 4 viên trong hộp ta có Cị A cách lấy hay n( Q) = Cị A . 

Gọi A là biến cố lấy được các viên bi có đủ cả 3 màu. Ta có các trường hợp sau: 

+) 2 bi đỏ, 1 bi vàng và 1 bi xanh: có C^CgCg = 2160 cách 

+) 1 bi đỏ, 2 bi vàng và 1 bi xanh: có C l w CgCị -1680 cách 

+) 1 bi đỏ, 1 bi vàng và 2 bi xanh: có c\ ữ c\cl - 1200 cách 
Do đó, n(A) = 5040 

Vậy, xác suất biến cố A là P(A ) = n [^ = ~ 47,4% 

n(Q) 10626 

Bài 3: Có 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. Rút ngẫu nhiên 3 thẻ. Tính xác suất để tổng 
các số được ghi trên 3 thẻ chia hết cho 3. 

Hướng dẫn 

+ Để 3 thẻ rút được có tổng chia hết cho 3 thì 3 thẻ đó phải có dạng: 3k;3k + l;3k + 2 
+ Ta thấy l<3k<30,ke z=>ke{l;2;3;4;5;6;7;8;9;10} , vậy loại thẻ 3kcó 10 thẻ 
+ Tương tự l<3k + l<30,keZ=>ke {0;1;2;3;4;5;6;7;8;9} , vậy loại thẻ 3k + l có 10 thẻ 
+ l<3k + 2<30,ke z=>ke {0; 1;2;3; 4; 5;6;7;8;9} , vậy loại thẻ 3k + 2 có 10 thẻ 

Như vậy: để tổng các số được ghi trên 3 thẻ chia hết cho 3 thì ta có 4 TH sau: 

THI: rút 3 thẻ 3k có C/ 0 cách 

TH2: rút 3 thẻ 3k + l có C/ 0 cách 
TH3: rút 3 thẻ 3k + 2 có C| 0 cách 

TH4: rút 1 thẻ 3k, 1 thẻ 3k + l, 1 thẻ 3k + 2 có 10.10.10 cách 

Ẵ_Cj 0 + C/ 0 + C/ 0 +10.10.10 

Đáp sô: p = —-———p- 

C30 
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Bài 4: Một hộp chứa 4 quả cầu màu đỏ, 5 quả cầu màu xanh và 7 quả cầu màu vàng. 
Lấy ngẫu nhiên cùng lúc ra 4 quả cầu từ hộp đó. Tính xác suất sao cho 4 quả cầu được 
lấy ra có đúng một quả cầu màu đỏ và không quá hai quả cầu màu vàng 

Hướng dẫn 

- Số cách lấy ra 4 quả cầu bất kỳ từ 16 quả cầu là Cj 6 =1820 cách. 


- Gọi A là biến cố “4 quả lẩy được có đúng một quả cầu màu đỏ và không quá hai quả 
màu vàng”. Ta xét ba khả năng sau: 


Số cách lấy 1 quả đỏ, 3 quả xanh là: C4.C5 

Số cách lấy 1 quả đỏ, 2 quả xanh, 1 quả vàng là: C4.C5.Cl, 

Số cách lấy 1 quả đỏ, 1 quả xanh, 2 quả vàng là: C4.C5.C7 


/"11 1 /"11 /'■'11 1 /"11 /"11 /"i 2 

Xác suất của biến cố A là p = ^^— 4 ‘ 5-7 4-5-7 


c 


16 


37 

9Ĩ 


Bài 5: Cho A là tập các số tự nhiên có 6 chữ số. Tính xác suất để lấy được số lẻ chia hết 
cho 9 trong tập A. 

Hướng dẫn 

+ Gọi số a l a 2 a ĩ a 4 a ĩ a 6 là số có 6 chữ số => có 9.10 5 số có 6 chữ số 


+ Do a l a 2 a 2 a 4 a 5 a 6 :9 <=> (a x + a 2 + ữ 3 + a 4 + a 5 + a 6 ):9 
=> a 1 a 1 a 3 a 4 a 5 a 6 là các số 100008;100017;100028;...;999999 
=ĩ> Như vậy ta thấy các số lẻ có 6 chữ số chia hết cho 9 lập thành 1 cấp số cộng với: 
'u x =100017 

< u n = 999999 => u n = (n - \)d ^ 999999 = 18(n - 1 ) o n = 50000 


d = 18 

=í> có 50.0000 số có 6 chữ số chia hết cho 9 


, Ẵ Ằ V |V 50000 1 

Vậy xác xuât cân tìm là -——7- = 7— 

___ 9.10 5 16 _ 

Bài 6: Một trường THPT có 7 thầy dạy toán, 6 thầy dạy Lý và 4 thầy dạy Hóa. Sở giáo 
dục cần chọn từ trường THPT đó ra 5 thầy để chấm thi THPT quốc gia 2015. Tính xác 
xuất để chọn được 5 thầy trong đó có đủ bộ môn. 

Hướng dẫn 

+ Số cách chọn 5 thầy bất kì trong 17 thầy là cf 7 
+SỐ cách chọn 5 trong thầy dạy Toán và Lý là cf 3 
+ Số cách chọn 5 trong 11 thầy dạy Toán và Hóa là C X1 
+ Số cách chọn 5 trong 10 thầy dạy Toán và Hóa là Go 
+ Số cách chọn 5 thầy chỉ dạy Toán là C7 
+ Số cách chọn 5 thầy chỉ dạy Lý là Cg 

=> số cách chọn 5 thầy không có đủ 3 bộ môn: cf 3 + C X1 + Go -Cị-Cj 
Vậy số cách chọn có đủ cả 3 bộ môn là: cf 7 - (Cf 3 + cfj + Go - cị - G 5 ) = 4214 
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r 1 

=> xác suât cân tìm 


4214 _ 301 
cị, - 442 


Bài 7: Một trường THPT có 15 học sinh là đoàn viên ưu tú, trong đó khối 12 có 3 nam và 

f £ 

3 nữ, khôi 11 có 2 nam và 3 nữ, khôi 10 có 2 nam và 2 nữ. Đoàn trường chọn ra 1 nhóm 

> 7 f 

gôm 4 học sinh là đoàn viên ưu tú đê tham gia lao động nghĩa trang liệt sĩ. Tính xác suât 

7 \ /V f 

đê nhóm được chọn có cả nam và nữ, đông thời môi khôi có 1 học sinh nam. 


Hướng dẫn 

+ Số phần tử của không gian mẫu: |í2| = C/ 5 =1365 

+ Gọi A là biến cố “nhóm được chọn có cả nam và nữ, đồng thời mỗi khối có 1 học sinh 
=> số phần tử của biến cố A là: kl A = C3.C3.C2.Cg = 96 


nam 


3 P(*,44 

1365 455 _ 

Bài 8: Một hộp đựng 6 bút xanh, 6 bút đen, 5 bút tím và 3 bút đỏ được đánh số từ 1 đến 
20. Lấy ngẫu nhiên 4 cái bút. Tính xác suất để lấy được ít nhất 2 bút cùng màu. 

Hướng dẫn 

+ Lấy 4 cái bút từ 20 cái bút ta có: cị 0 = 4845 cách. 

+ Lấy 4 cái bút mà ít nhất 2 bút cùng màu: (làm theo phương pháp “phân bù” ). 

- Số lấy 4 bút mà 4 màu khác nhau: Cg.Cg.C5.C3 cách 

- Số cách lấy thỏa mãn yêu cầu là: C20 -Cg.Cg.C5.C3 =4305 cách 


Xác suất cần tìm là 


4305 _ 287 
4845 " 323 


Bài 9: Một lớp học có 27 học sinh nữ và 21 học sinh nam. Cô giáo chọn ra 5 học sinh đê 
lập một tốp ca chào mừng 20 - 11. Tính xác suất để trong tốp ca đó có ít nhất một học 
sinh nữ. 

Hướng dẫn 

- Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh trong số 48 học sinh có: c 5 4& = 1712304 

- Gọi A là biến cố " chọn 5 học sinh trong đó có ít nhất một học sinh nữ" thì A là biến cố 
" chọn 5 học sinh mà trong đó không có học sinh nữ ". 


- Ta có số kết quả thuận lợi cho A là: 



= 20349 => pỊa| 


CỊị _ 20349 
cị - 1712304 


^p(a) = i 


20349 _1691955 
1712304 _ 1712304 


Bài 10: Đội văn nghệ của nhà trường gồm 4 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 125 và 2 
học sinh lớp 12C. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh từ đội văn nghệ để biểu diễn trong lễ bế 
giảng năm học. Tính xác suất sao cho lớp nào cũng có học sinh được chọn và có ít nhất 2 
học sinh lớp 12A. 

Hưởng dẫn 

- Gọi không gian mẫu của phép chọn ngẫu nhiên là Q 
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- Số phần tử của không gian mẫu là: Cg =126 

- Gọi A là biến cố “Chọn 5 học sinh từ đội văn nghệ sao cho có học sinh ở cả ba lớp và 
có ít nhất 2 học sinh lớp 12A”. 

- Chỉ có 3 khả năng xảy ra thuận lợi cho biến cố A là : 

+ 2 học sinh lớp 12A, 1 học sinh lớp 12B, 2 học sinh lớp 12C 

+ 2 học sinh lớp 12A, 1 học sinh lớp 12B, 2 học sinh lớp 12C 

+ 3 học sinh lớp 12A, 1 học sinh lớp 12B, 1 học sinh lớp 12C 

Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là: C4.C3.C2 + Cg.C^.Cị + C4.C3.C2 = 78. 

Xác suất cần tìm là p = -44 = 44. 

126 21 


Bài 11: Gọi A là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm 4 chữ số phân biệt được chọn từ các 
chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập A, tính xác suất để số chọn được là 
số chia hết cho 5. 


Hướng dẫn 

- Số phần tử của A là 6.Ag = 720 

- Số cách chọn một số có hàng đơn vị là số 0 có 1 A\ = 120 cách 

- Số cách chọn một số có hàng đơn vị là số 5 có I. 5 .A 5 = 100 cách 

- Suy ra số cách chọn một số chia hết cho 5 là 120 + 100 = 220 cách 


r \ A 

Vậy xác suât cân tìm băng 


220 _ 11 
720 _ 36 ’ 


Bài 12: Trong cụm thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT thí sinh phải thi 4 môn trong đó 
có 3 môn bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại ngữ và một môn do thí sinh tự chọn trong số các 
môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lí. Trường A có 30 học sinh đăng kí dự 
thi, trong đó có 10 học sinh chọn môn Lịch sử. Lấy ngẫu nhiên 5 học sinh bất kỳ của 
trường A, tính xác suất để trong 5 học sinh đó có nhiều nhất 2 học sinh chọn môn Lịch 
sử. 

Hướng dẫn 

- Số phần tử của không gian mẫu là: n(ũ.) = C 3 5 0 = 142506 


- Gọi A là biến cố : “5 học sinh được chọn có nhiều nhất 2 học sinh chọn môn lịch sử” 

- Số phần tử của biến cố A là: n(A) = cị ồ + c^c/o + cị 0 cf ữ = 115254 


, , 115254 

Vậy xác suất cần tìm là: P(A ) = ~0,81. 

J 142506 


Bài 13: Một hộp chứa 4 viên bi trắng, 5 viên bi đỏ và 6 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên từ 
hộp ra 4 viên bi. Tính xác xuất để 4 viên bi được chon có đủ 3 màu và số bi đỏ nhiều 
nhất. 

Hướng dẫn 

- Ta có: n(n) = c* s = 1365 

- Gọi A là biến cố “4 viên bi được chọn có đủ 3 màu và số bi đỏ nhiều nhất’ 
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Khi đó n(A) = clc 5 2 Cl = 240 -Vậy p ( a ) 


n(A) _ 16 
~nỊữ)~9Ĩ 


Bài 14: Gọi X là tập họp các số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau được tạo 
thành từ các chữ số 1 , 2, 3, 4,5, 6,7,8,9. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp X. Tính xác 
suất để số được chọn chỉ chứa 3 chữ số lẻ. 

Hướng dẫn 

- Gọi Q. là không gian mẫu của phép thử: “Chọn ngẫu nhiên một số từ tập X”. 


= A® = 60480 


Khi đó: Q. 

- Gọi A là biến cố: “Số được chọn chỉ chứa 3 chữ số lẻ”. Khi đó: 

+ Chọn 3 chữ số lẻ đôi một khác nhau từ các chữ số 1 , 3, 5,7,9 có cl cách. 


+ Chọn 3 chữ số chẵn đội một khác nhau từ các chữ số 2, 4, 6,8 có c\ cách. 
+ Sắp xếp các chữ số trên để được số thỏa mãn biến cố A có 6! cách. 


Do đó 


Q. 


= Cj.C;.6! = 28800 


Vậy xác suất cần tìm là: P(A) 





a 


28800 _10 
60480 ~~ 21 


Bài 15: Trong cụm thi đê xét công nhận tôt nghiệp THPT thí sinh phải thi 4 môn trong đó 
có 3 môn bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại ngữ và 1 môn do thí sinh tự chọn trong số các 
môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lí. Trường X có 40 học sinh đăng kí dự 
thi, trong đó 10 học sinh chọn môn Vật lí và 20 học sinh chọn môn Hóa học. Lấy ngẫu 
nhiên 3 học sinh bất kỳ của trường X. Tính xác suất để trong 3 học sinh đó luôn có học 
sinh chọn môn Vật lí và học sinh chọn môn Hóa học. 

Hướng dẫn 

- Số phần tử của không gian mẫu là n a = c 3 40 

- Gọi A là biến cố “3 học sinh được chọn luôn có học sinh chọn môn Vật lý và học sinh 
chọn môn Hóa học” 

- Số phần tử của biến cố A là n A = c\ {) .c\ ữ + c\ ữ .c \ 0 + C 20 .Cj 0 .Ci 0 


Vậy xác suất để xảy ra biến cố A là 


p _ n A _ 120 

A n a 247 


Bài 16: Đội dự tuyển học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay môn toán của một 
trường phổ thông có 4 học sinh nam khối 12, 2 học sinh nữ khối 12 và 2 học sinh nam 
khối 11. Đe thành lập đội tuyển dự thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay môn 
toán cấp tỉnh nhà trường cần chọn 5 em từ 8 em học sinh trên. Tính xác suất để trong 5 
em được chọn có cả học sinh nam và học sinh nữ, có cả học sinh khối 11 và học sinh khối 

12 . ______ 

Hướng dẫn 

- Số cách chọn 5 em học sinh từ 8 học sinh trên là Cg = 56 cách 

- Để chọn 5 em thỏa mãn bài ra, ta xét các trường hợp sau 

+) 1 nam khối 11, 1 nữ khối 12 và 3 nam khối 12 có: c\c\cl cách 

+) 1 nam khối 11, 2 nữ khối 12 và 2 nam khối 12 có: c\c\c\ cách 

+) 2 nam khối 11, 1 nữ khối 12 và 2 nam khối 12 có: c\c\cị cách 
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+) 2 nam khối 11, 2 nữ khối 12 và 1 nam khối 12 có: CỊC 2 C\ cách 
Số cách chọn 5 em thỏa mãn bài ra là: cịcịcị + c\c\c\ + cịc\cị + cịcịc\ = 44 cách 


Vậy xác suất cần tính là: 


44 

56 


11 

14 


Bài 17: Trong bộ môn Toán, thầy giáo có 40 câu hỏi khác nhau gồm 5 câu hỏi khó, 15 
câu hỏi trung bình, 20 câu hỏi dễ. Một ngân hàng đề thi mỗi đề thi có 7 câu hỏi đựơc 
chọn từ 40 câu hỏi đó. Tính xác suất để chọn được đề thi từ ngân hàng đề nói trên nhất 
thiết phải có đủ 3 loại câu hỏi (khó, trung bình, dễ) và số câu hỏi dễ không ít hơn 4. 


Hướng dẫn 

- Không gian mẫu của việc tạo đề thi là : |fí| = c\ ữ = 18643560 

- Gọi A là biến cố chọn đựợc đề thi có đủ 3 loại câu hỏi(khó, trung bình, dễ) và số câu 
hỏi dễ không ít hơn 4. 

a 


= ci.c 5 a .cí 5 + CÌ.CỈ.CÍ 3 + c 5 20 .cịcl 5 = 4433175 


Xác suất cần tìm là P(A) = 


Qạ 

ã 


915 

3848 


Bài 18: Trong đợt thi học sinh giỏi của tỉnh, trường THPT X môn Toán có 5 em đạt giải 
trong đó có 4 nam và 1 nữ , môn Văn có 5 em đạt giải trong đó có 1 nam và 4 nữ, môn 
Hóa học có 5 em đạt giải trong đó có 2 nam và 3 nữ , môn Vật lí có 5 em đạt giải trong 
đó có 3 nam và 2 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn mỗi môn một em học sinh để đi dự đại 
hội thi đua ? Tính xác suất để có cả học sinh nam và nữ để đi dự đại hội? 

Hướng dẫn 

- Có tất cả 5.5.5.5=625 cách => n(Q) = 625 

- Gọi A là biến cố “có cả HS nam và nữ đi dự đại hội” 


=> A là biến cố “Cả bốn HS nam hoặc cả 4 HS nữ đi dự ĐH” 

=> n(Ã) = 4.1.2.3 + 1.4.3.2 = 48 => p(Ã) = 

v ' n(í2) 625 


Vậy P(A) = 1 -P(a) = 1 


48 _ 577 
625 _ 625 


Bài 19: Trường trung học phổ thông X số 1 có tổ Toán gồm 15 giáo viên trong đó có 8 
giáo viên nam, 7 giáo viên nữ; Tổ Lý gồm 12 giáo viên trong đó có 5 giáo viên nam, 7 
giáo viên nữ. Chọn ngẫu nhiên mồi tổ 2 giáo viên đi dự tập huấn chuyên đề dạy học tích 
hợp. Tính xác suất sao cho trong các giáo viên được chọn có 2 nam và 2 nữ. 

Hướng dẫn 

- Số phần tử của của không gian mẫu: n(Q.) = cf 5 cf 2 

- Gọi A là biến cố: “Các giáo viên được chọn có 2 nam và 2 nữ” 

=>n(A)= clcl + c]c] + c\c\c\c\ =>P(A) =^- = ^ 

_ 8 7 5 7 8 7 7 5 w(fl) 495 _ 

Bài 20: Gọi M là tập hợp các số có 4 chữ số đôi một khác nhau lập từ các chữ số 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7. Lấy ra từ tập M một số bất kỳ. Tính xác suất để lấy được số có tổng các chữ số 
là số lẻ ? 

Hướng dẫn 
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- Gọi A là biến cố " số chọn được là số có 4 chữ số đôi một khác nhau và tổng các chữ số 
là một số lẻ". 

- Số các số có 4 chữ số đôi một khác nhau lập từ 7 chữ số đã cho là A 7 4 = 840 (số) 

=> |fì| = 840 


- Gọi số 4 chữ số đôi một khác nhau và tổng các chữ số là một số lẻ có dạng abcd. 

- Do tổng a + b + c + d là số lẻ nên số chữ số lẻ là lẻ nên có các trường hợp sau: 

+ Trường hợp 1 : có 1 chữ số lẻ , 3 chữ số chẵn : có C 4 .C 3 = 4 bộ số 

+ Trường hợp 2 : có 3 chữ số lẻ , 1 chữ số chẵn : có C4.C3 = 12 bộ số 

- Từ mồi bộ số trên ta lập được P 4 = 24 số 


-Tất cả có 16.24= 384 số , suy ra: Q. 


= 384. 


Vậy P(A) = 



_ 384 _ 48 

a 

- 840 -105 


Bài 21: Đội dự tuyển học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay môn toán của một 
trường phổ thông có 4 học sinh nam khối 12, 2 học sinh nữ khối 12 và 2 học sinh nam 
khối 11. Đe thành lập đội tuyển dự thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay môn 
toán cấp tỉnh nhà trường cần chọn 5 em từ 8 em học sinh trên. Tính xác suất để trong 5 

em được chọn có cả học sinh nam và học sinh nữ, có cả học sinh khối 11 và học sinh khối 

12 . _'_'__ 

Hướng dẫn 

- Số cách chọn 5 em học sinh từ 8 học sinh trên là Cg = 56 cách 

- Để chọn 5 em thỏa mãn bài ra, ta xét các trường hợp sau 

+) 1 nam khối 11, 1 nữ khối 12 và 3 nam khối 12 có: C 2 C 2 C 4 cách 

+) 1 nam khối 11 , 2 nữ khối 12 và 2 nam khối 12 có: CỊcỊcl cách 

+) 2 nam khối 11 , 1 nữ khối 12 và 2 nam khối 12 có: CọCỘC 2 cách 

+) 2 nam khối 11 , 2 nữ khối 12 và 1 nam khối 12 có: cịcịc\ cách 

- Số cách chọn 5 em thỏa mãn bài ra là: 

cịcịcl + c\cịc\ + c\c\c\ + C 2 2 C 2 2 C 4 = 44 cách 

Vậy xác suất cần tính là: ~r- = ụ~ 

_ 56 14 _ 

Bài 22: Một hộp đựng 9 viên bi trong đó có 4 viên bi màu đỏ, 5 viên bi màu xanh. Lấy 

ngẫu nhiên 3 viên bi. Tính xác suất để trong 3 viên bi lấy được có ít nhất 2 viên bi màu 

xanh. 

Hướng dẫn 

- Gọi Q. là không gian mẫu của phép lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ 9 viên bi 

=>n(íí) = C9=84 

- Gọi A là biến cố lấy được ít nhất 2 viên bi xanh, ta có các trường hợp sau: 

+ Trường hợp 1. Trong 3 viên bi lấy được có 2 viên bi xanh, 1 viên bi đỏ, có C 5 .C 4 = 40 
cách. 
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+ Trường hợp 2. Ba viên bi lấy ra toàn màu xanh, có cị = 10 cách 


Suy ra n(A) = C 5 2 .C‘ +CĨ = 50. Vậy P(A) = ^Ặj = ^ = ^ 
3 V 7 5 4 5 v > n(Q) 84 42 


Bài 23: Gọi A là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm 4 chữ số phân biệt được chọn từ các 
chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập A, tính xác suất để số chọn được là 
số chia hết cho 5. 

Hướng dẫn 

- Số phần tử của A là 6.Ag = 720 

- Số cách chọn một số có hàng đơn vị là số 0 có l.Ag = 120 cách 

- Số cách chọn một số có hàng đơn vị là số 5 có I. 5 .A 5 = 100 cách 

- Suy ra số cách chọn một số chia hết cho 5 là 120 +100 = 220 cách 

Vậy xác suat cân tìm băng —7 = —. 

720 36 

Bài 24: Có 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. Tìm xác suất 
để có 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn, trong đó chỉ có đúng 1 tấm thẻ mang 
số chia hết cho 10. 


n =c 


10 

30 


Hướng dẫn 

- Gọi D. là tập hợp các cách chọn ra 10 tấm thẻ từ 30 tấm thẻ đã cho 

- Trong 30 tấm thẻ có 15 tấm thẻ mang số lẻ, 15 tấm thẻ mang số chẵn trong đó có 3 tấm 
thẻ mang số chia hết cho 10. 

- Gọi £2 a là tập hợp các cách chọn ra có 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn, 

trong đó chỉ có đúng 1 tấm thẻ mang số chia hết cho 10 => |£2 A | = Cf5.Cj3.C3 

c 5 -r 4 _ c! QQ 

Vậy P(A)= 15 12 3 - 


c 


10 

30 


667 


Bài 25: Một cái hộp đựng 6 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh.Lấy lần lượt 2 viên bi từ cái hộp 
đó.Tính xác xuất để viên bi được lấy lần thứ 2 là bi xanh. 


Hướng dẫn 

* Số cách lấy lần lượt 2 viên bi từ hộp là 10.9 = 90 (cách) 

* Nếu lần 1 lấy được bi đỏ và lần 2 lấy được bi xanh thì có 6.4 = 24 (cách) 

* Nếu lần 1 lấy được bi xanh và lần 2 cũng là bi xanh thì có 4.3 = 12 (cách) 

, , (24 + 12) 4 

Suy ra xác suât cân tìm là p = -———- = — 

90 10 

Bài 26: Một hộp đựng 10 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng và 6 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên 4 
viên bi. Tính xác suất để các viên bi lấy được đủ cả 3 màu. 

Hướng dẫn 

Tổng số viên bi trong hộp là 24. Gọi n là không gian mẫu. 

Giáo viên biên soạn: NGUYỄN HỮU BIỂN - https://www.facebook.com/nguyenhuubienl979 I Ị 


















MOT SO BAI TOAN XAC SUAT 


Lấy ngẫu nhiên 4 viên trong hộp ta có Cị A cách lấy hay n( Q ) = C 24 . 

Gọi A là biến cố lấy được các viên bi có đủ cả 3 màu. Ta có các trường hợp sau: 

+) 2 bi đỏ, 1 bi vàng và 1 bi xanh: có C^CgCg = 2160 cách 

+) 1 bi đỏ, 2 bi vàng và 1 bi xanh: có C l w CgCị = 1680 cách 

+) 1 bi đỏ, 1 bi vàng và 2 bi xanh: có c\ ữ cịcl = 1200 cách 

Do đó, n(A) = 5040 

Vậy, xác suất biến cố A là P(A) - —~z- - ~ 47,4% 

n(íì) 10626 

Bài 27: Từ các chữ số của tập T = {0;1;2;3;4;5} , người ta ghi ngẫu nhiên hai số tự nhiên 

có ba chữ số khác nhau lên hai tấm thẻ. Tính xác suất để hai số ghi trên hai tấm thẻ đó có 
ít nhất một số chia hết cho 5. 

Hướng dẫn 

+ Có 5.Aỹ =100 số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau 


+ Có Aỹ + 4 .A 4 = 36 số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau và chia hết cho 5. 

+ Có 64 số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau và không chia hết cho 5. 

+ n(Q)- cỊqq.Cỉịọ - 9900 

+ Gọi A là biến cố : “Trong hai số được ghi trên 2 tấm thẻ có ít nhất 1 số chia hết cho 5” 
Tacó: n{A) = cị 6 .c' 64 +cị 6 .cị 5 = 3564 


Vậy : P(A) 


n{A) _ 3564 _ 9 
n(a) ~ 9900 ~ 25 


0,36 


Bài 28: Có 20 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Chọn ngẫu nhiên ra 5 tấm thẻ. Tính xác 
suất để trong 5 tấm thẻ được chọn ra có 3 tấm thẻ mang số lẻ, 2 tấm thẻ mang số chẵn 
trong đó chỉ có đúng một tấm thẻ mang số chia hết cho 4. 

Hướng dẫn 

- Số phần tử của không gian mẫu là: n (D) = cị 0 = 15504. 

- Trong 20 tấm thẻ, có 10 tấm thẻ mang số lẻ, có 5 tấm thẻ mang số chẵn và chia hết cho 
4, 5 tấm thẻ mang số chẵn và không chia hết cho 4. 
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- Gọi A là biến cố cần tính xác suất. Ta có: n(A ) = CjQ.C 5 .C 5 = 3000. 

xr~ IX. DÍ A\ - n (^) _ 3000 125 

Vậy, xác suat can tính là: P(A)= 7—T = —IT— = —. 

v 7 77 (D) 15504 646 

Bài 29: Gọi M là tập hợp các số tự nhiên gồm 9 chữ số khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một 
số từ M, tính xác suất để số được chọn có đúng 4 chữ số lẻ và chữ số 0 đứng giữa hai chữ 
số lẻ (các chữ sổ liền trước và liền sau của chữ số 0 là các chữ số lẻ). 

Hướng dẫn 

Xét các số có 9 chữ số khác nhau: 

- Có 9 cách chọn chữ số ở vị trí đầu tiên. 

- Có Ag 8 cách chọn 8 chữ số tiếp theo 

Do đó số các số có 9 chữ số khác nhau là: 9. Ag 8 = 3265920 
Xét các số thỏa mãn đề bài: 

- Có c 5 4 cách chọn 4 chữ số lẻ. 

- Đầu tiên ta xếp vị trí cho chữ số 0, do chữ số 0 không thể đứng đầu và cuối nên có 7 
cách xếp. 

- Tiếp theo ta có A 2 cách chọn và xếp hai chữ số lẻ đứng hai bên chữ số 0. 

- Cuối cùng ta có 6 ! cách xếp 6 chữ số còn lại vào 6 vị trí còn lại. 

Gọi A là biến cố đã cho, khi đÓ 77 (A) = C 5 4 .7.A 4 2 .6!=302400. 


Vậy xác suất cần tìm là P(A) 


302400 _ 5 
3265920 " 54' 


Bài 30: Một tô có 5 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngâu nhiên 3 học sinh 
để làm trực nhật. Tính xác suất để 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ. 


Hướng dẫn 


- Ta có n (n) = Cj 3 j =165 

- Số cách chọn 3 học sinh có cả nam và nữ là C 5 2 .Cg + cị.cị = 135 


r ? 

Do đó xác suât đê 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ là 


135 _ 9 
165 _ 11 


Bài 31: Hai người cùng bắn vào một mục tiêu. Xác suất bắn trúng của từng người là 0,8 
và 0,9. Tìm xác suất của các biến cố sao cho chỉ có một người bắn trúng mục tiêu. 
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Hướng dẫn 

- Gọi A là biến cố của người bắn trúng mục tiêu với xác suất là 0.8 

- B là biến cố của người bắn trúng mục tiêu với xác suất là 0.9 

- Gọi c là biến cố cần tính xác suất thì c = A.B + A.B 


Vậy xác suất cần tính là P(C)=0,8.(l-0,9)+(l-0,8).0,9=0,26 


Bài 32: Một đội ngũ cán bộ khoa học gồm 8 nhà toán học nam, 5 nhà vật lý nữ và 3 nhà 
hóa học nữ. Chọn ra từ đó 4 người, tính xác suất trong 4 người được chọn phải có nữ và 
có đủ ba bộ môn 

Hướng dẫn 

Ta có : |n| = c* = 1820 


Gọi A: “2nam toán, 1 lý nữ, 1 hóa nữ” 

B: “ 1 nam toán, 2 lý nữ, 1 hóa nữ” 

C: “1 nam toán, 1 lý nữ, 2 hóa nữ “ 

Thì H=AuBuC: “Có nữ và đủ ba bô môn 


P(H) = 


C 2 s~r \1 1 2 1 , f~*\f~ì\ 

8 ^5^3 * V—'g^ 1^3 ĩ ^ 8 ^ 5 ^3 

Q 



ĩĩ 


Bài 33: Một tổ có 5 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 3 học 
sinh để làm trực nhật. Tính xác suất để 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ. 

Hướng dẫn 
n(cì) = cl =165 


- Số cách chọn 3 học sinh có cả nam và nữ là C 5 2 .Cg + Cj.C 6 2 =135 


- Do đó xác suất để 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ là —7 = —- 

165 11 

Bài 34: Trong cuộc thi “ Rung chuông vàng ”, đội Thủ Đức có 20 bạn lọt vào vòng chung 
kết, trong đó có 5 bạn nữ và 15 bạn nam. Để sắp xếp vị trí chơi, ban tổ chức chia các bạn 
thành 4 nhóm A, B, c, D, mỗi nhóm có 5 bạn. Việc chia nhóm được thực hiện bằng cách 
bốc thăm ngẫu nhiên. Tính xác suất để 5 bạn nữ thuộc cùng một nhóm 
Hướng dẫn 

- Có n{£l) = cách chia 20 bạn vào 4 nhóm, mỗi nhóm 5 bạn. 

- Gọi A là biến cố “ 5 bạn nữ vào cùng một nhóm” 
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- Xét 5 bạn nữ thuộc nhóm A có C 15 C 10 C 5 cách chia các bạn nam vào các nhóm còn lại. 


- Do vai trò các nhóm như nhau nên có íì 4 = 4C 1 5 5 C 1 5 0 C 5 5 


Khi đó P( A) = 


4 



Bài 35: Một người có 10 đôi giày khác nhau và trong lúc đi du lịch vội vã lấy ngẫu nhiên 
4 chiếc. Tính xác suất để trong 4 chiếc giày lấy ra có ít nhất một đôi. 

Hướng dẫn 

- Số cách lấy 4 chiếc giày tùy ý : C^Q = 4845 

- Số cách chọn 4 chiếc giày từ 4 đôi (mỗi chiếc lấy từ một đôi) là : 

(số cách chọn 4 đôi từ 10 đôi)x( số cách chọn 4 chiếc) = c\ Q 2 A 

Xác suất cần tìm là : C2Ũ = 77777 

<4 969 


Bài 36: Giải bóng chuyền VTV Cup gồm 12 đội bóng tham dự, trong đó có 9 đội nước 
ngoài và 3 đội của Việt Nam. Ban tổ chức cho bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành 3 bảng 
A, B, c mỗi bảng 4 đội. Tính xác suất để 3 đội bóng của Việt Nam ở ba bảng khác nhau. 
Hưởng dẫn 

- Số phần tử không gian mẫu là n(Cì) = Cp.Cg.C4 = 34.650 


- Gọi A là biến cố “3 đội bong của Việt nam ở ba bảng khác nhau ” 

- Số các kết quả thuận lợi của A là n(A) = 3 C 9 . 2 Cg.LC 3 = 1080 


Xác xuất của biến cố A là P(A) = _ _^L ~ 0,31 

n(Q 34650 173 

Bài 37: Có 5 hộp bánh, mồi hộp đựng 8 cái bánh gồm 5 cái bánh mặn và 3 bánh ngọt. 
Lấy ngẫu nhiên từ mồi hộp ra hai bánh. Tính xác suất biến cố trong năm lần lấy ra đó có 
bốn lần lấy được 2 bánh mặn và một lần lấy được 2 bánh ngọt. 

Hướng dẫn 

- Gọi Q. là không gian mẫu của phép thử. 

- Gọi A là biến cố “Trong năm lần lấy ra có bổn lần lẩy được 2 bánh mặn và một lần lấy 
được 2 bánh ngọt”. 

5 TCrVC: 9375 

=> n(fí) = (C g 2 ) 5 , n(A) = 5.(C 5 2 ) 4 .C 3 2 => P(A) = 3 : 3 = - ,- * 0,0087 

8 5 3 (C 2 ) 5 1075648 
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Bài 38: Có 30 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. Tính 
xác suất để có 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn trong đó chỉ có duy nhất 1 
tấm mang số chia hết cho 10. 

Hướng dẫn 

- Gọi A là biến cố lấy được 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn trong đó chỉ có 
1 tấm thẻ mang số chia hết cho 10. 

- Chọn 10 tấm thẻ trong 30 tấm thẻ có : c 10 30 cách chọn 
-Ta phải chọn : 

+ 5 tấm thẻ mang số lẻ trong 15 tấm mang số lẻ có Ci 5 5 cách chọn. 

+ 1 tấm thẻ chia hết cho 10 trong 3 tấm thẻ mang số chia hết cho 10, có : (2*3 cc 

+ 4 tấm thẻ mang số chẵn nhưng không chia hết cho 10 trong 12 tấm như vậy, có : c 4 12 

, , . _ _ _ ch .ch .cl 99 

Vậy xác suất cần tìm là : P(A) = 15 _, l n ĩ —- = 

cỉ° 667 

Bài 39: Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, lớp 12A Có 2 học sinh đạt giải môn Toán 
đều là học sinh nam và 4 học sinh đạt giải môn Vật lí trong đó có 2 học sinh nam và 2 
học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 4 học sinh trong các học sinh đạt giải đó đi dự lễ tổng kết 
năm học của tỉnh. Tính xác suất để 4 học sinh được chọn có 2 nam và 2 nữ, đồng thời còn 
có cả học sinh đạt giải môn Toán và học sinh đạt giải môn Vật lí. 

Hướng dẫn 

- Không gian mẫu Q là tập hợp gồm tất cả các cách chọn ra 3 học sinh trong các học sinh 
đạt giải của kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, do đó ta có n(Q.) - cị = 20 

- Kí hiệu A là biến cố ‘ ‘4 học sinh được chọn có 2 nam và 2 nữ, đồng thời còn có cả học 
sinh đạt giải môn Toán và học sinh đạt giải môn Vật lí” 

- Vì chỉ có đúng 2 học sinh nữ đạt giải đều thuộc môn Vật lí, do đó phải chọn tiếp ra 2 
học sinh nam lại phải có mặt ở hai môn khác nhau thì chỉ có thể là 2 học sinh nam đạt 
giải môn Toán hoặc 1 học sinh nam đạt giải môn Toán và 1 học sinh nam đạt giải môn 

Vật lí. Vậy ta có n(A) = \ + Cị.Cị=5=> P{ A) = \ 

n(Q.) 4 

Bài 40: Một hộp đựng 5 viên bi đỏ giống nhau và 6 viên bi xanh cũng giống nhau. Lấy 
ngẫu nhiên từ hộp đó ra 4 viên bi. Tính xác suất để 4 viên bi được lấy ra có đủ hai màu và 
số viên bi màu đỏ lớn hơn số viên bi màu xanh. 

Hướng dẫn 
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- Số phần tử của không gian mẫu là: cị 1 = 330. 

- Trong số 4 viên bi được chọn phải có 3 viên bi đỏ và 1 viên bi xanh. 

- Số cách chọn 4 viên bi đó là: cị.cl = 60. 

Vậy xác suất cần tìm là : p = = 'ị- 

330 11 

Bài 41: Một nhóm gồm 6 học sinh có tên khác nhau, trong đó có hai học sinh tên là An 
và Bình, xếp ngẫu nhiên nhóm học sinh đó thành một hàng dọc. Tính xác suất sao cho 
hai học sinh An và Bình đứng cạnh nhau. 

Hướng dẫn 

- Mồi cách xếp ngẫu nhiên 6 học sinh thành 1 hàng dọc là một hoán vị của 6 phần tử 
=> n(£l) = 61 = 720 (phần tử) 


- Gọi A là biến cố: "An và Bình đứng cạnh nhau". 
=> n(A) = 5 1.2 ! = 240 (phần tử) 


n(Q) 720 3 


(phần tử) 


Bài 42: Cho tập A = {0; 1; 2; 4; 5;7; 8 } .Gọi X là tập hợp các số tự nhiên có 4 chữ số phân 

biệt lấy từ A. Tính số phần tử của X. Lấy ngẫu nhiên một số từ tập X, tính xác suất để số 
lấy được là số chẵn. 

Hướng dẫn 


+) Xét các số tự nhiên có 4 chữ số phân biệt lấy từ A, giả sử các số đó có dạng: 
abcd,a ^0. 


+ Chọn a* 0, có 6 cách chọn, chọn các chữ số b,c,d và xếp thứ tự có: Aị = 120 cách. 
=> có tất cả: 6 .120 = 720 số tự nhiên như vậy. 

Vậy số phần tử của X là: 720. số phần tử của không gian mẫu là: n(Q.) = 720. 

+) Gọi B là biến cố: “Số tự nhiên được chọn là sổ chẵn”. 

+) Xét các số tự nhiên chẵn có 4 chữ số phân biệt lấy từ A, giả sử các số đó có dạng: 
a l a 2 a 3 a 4 ,a l ^ 0,a 4 e {0;2;4;8} . 

+) THI: a 4 = 0, có 1 cách chọn; chọn các chữ số a l ,a 2 ,a 3 ^0 và xếp thứ tự có Áị =120 
cách chọn =>TH1 có: 1.120 = 120 số tự nhiên như vậy. 
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+) TH2: a 4 e {2; 4; 6 } , có 3 cách chọn; chọn a t £ A\{0;a 4 }, có 5 cách chọn; chọn các 
chữ số fl 2 ,a 3 e Ấ\{a 1 ;a 4 } và xếp thứ tự có Ạ: =20 cách chọn =>TH2 có: 3.5.20 = 300 số 


tự nhiên như vậy. 

=> có tất cả: 120 + 300 = 420 số tự nhiên như vậy =>số phần tử thuận lợi cho biến cố B 
là: n(B) = 420. 


+) Vậy: P(B) = 


n(B) _ 420 _ 7 


n(fí) 720 12 


Bài 43: Có 13 tấm thẻ phân biệt trong đó có 1 tấm thẻ ghi chữ ĐÕ, 1 tấm thẻ ghi chữ 
ĐẠI, 1 tấm thẻ ghi chữ HỌC và 10 tấm thẻ đánh số lần lượt từ 0 đến 9. Lấy ngẫu nhiên ra 
7 thẻ. Tính xác suất để rút được 7 thẻ : ĐÕ ; ĐẠI; HỌC ; 2 ; 0 ; 1 ; 5 

Hướng dẫn 


- Số phần tử của không gian mẫu là Cj 7 3 = 1716 

-CÓI cách chọn 7 thẻ ĐÕ ; ĐẠI; HỌC ; 2 ; 0 ; 1; 5 . Vậy xác suất cần tìm p = } 

1716 

Bài 44: Một hộp chứa 4 quả cầu màu đỏ, 5 quả cầu màu xanh và 7 quả cầu màu vàng. 
Lấy ngẫu nhiên cùng lúc ra 4 quả cầu từ hộp đó. Tính xác suất sao cho 4 quả cầu được 
lấy ra có đúng một quả cầu màu đỏ và không quá hai quả cầu màu vàng 

Hướng dẫn 


- Sô phân tử của không gian mâu là 



= Cj 4 6 =1820. 


- Gọi B là biến cố “ 4 quả lấy được có đúng một quả cầu màu đỏ và không quá hai quả 
màu vàng”. Ta xét ba khả năng sau: 


- Số cách lấy 1 quả đỏ, 3 quả xanh là: C 4 C 5 

- Số cách lấy 1 quả đỏ, 2 quả xanh, 1 quả vàng là: c\clc) 

- Số cách lấy 1 quả đỏ, 1 quả xanh, 2 quả vàng là: C4C5C7 


Khi đó Q. J = c\cĩ + c\c\cl + c\c]c\ 


'4 5 


4 7 5 


= 740. 


Xác suất của biến cố B là P(B) 


tỵ 

Q. 


740 _ 37 
1820 _ 91' 
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Bài 45: Biết trong số 10 vé xổ số còn lại trên bàn vé có 2 vé trúng thưởng. Khi đó một 
người khách rút ngẫu nhiên 5 vé .Hãy tính xác suất sao cho trong 5 vé được rút ra có ít 
nhất một vé trúng thưởng 


Hướng dẫn 

+ Số phần tử của không gian mẫu: kì = c, 5 0 =252 


+ Biến cố A: “Trong năm vé rút ra có ít nhất một vé trúng thưởng” 
=> biến cố A: “Trong năm vé rút ra không có vé nào trúng thưởng” 
=> Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là cị = 56 


=> Xác suất của biến cố A là P( A ) = -^2- 

252 

=> Xác suất của biến cố A là P(A) = 1--^- = \ 

252 9 

Bài 46: Trong một lô hàng có 12 sản phẩm khác nhau, trong đó có 2 phế phẩm. Lấy ngẫu 
nhiên 6 sản phẩm từ lô hàng đó. Hãy tính xác suất để trong 6 sản phẩm lấy ra có không 
quá 1 phế phẩm 
Hướng dẫn 

- Mồi kết quả lấy ra 6 sản phẩm từ 12 sản phẩm ứng với tổ hợp chập 6 của 12, do đó số 
kết quả có thể xảy ra là: n (£2) = Cj 2 = 924 

- Gọi A là biến cố: “ Lẩy ra 6 sản phẩm có 2 phế phẩm” 

- Khi đó A là biến cố: “Lấy ra 6 sản phẩm mà trong đó có không quá 1 phế phẩm” 

Ta tìm được n(A) = C 2 2 Cj 4 0 = 210 => ... 

Bài 47: Có 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. Tính xác suất 
để có 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn trong đó chỉ có 1 tấm mang số chia 
hết cho 10. 

Hướng dẫn 

- Gọi A là biến cố lấy được 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn trong đó chỉ có 
1 tấm thẻ mang số chia hết cho 10. 

- Chọn 10 tấm thẻ trong 30 tấm thẻ có: C'o cách chọn 
Ta phải chọn : 

+ 5 tấm thẻ mang số lẻ trong 15 tấm mang số lẻ 

+ 1 tấm thẻ mang số chia hết cho 10 trong 3 tấm thẻ mang số chia hết cho 10 
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+ 4 tấm thẻ mang số chẵn nhưng không chia hết cho 10 trong 12 tấm như vậy. 

Theo quy tắc nhân, số cách chọn thuận lợi để xảy ra biến cố A là: c^c^c' 

, , ctctcl 99 

Xác suất cần tìm là P{A) = 15 12 3 = —— 

667 

Bài 48: Chọn ngẫu nhiên 3 số từ tập s = {1,2,...,11}.Tính xác suất để tổng ba số được chọn 
là 12 

Hướng dẫn 


- Số trường hợp có thể là c, 3 , =165. 

- Các bộ (a, b, c) mà a + b + c- 12 và a<b<c là : 

(1,2,9), (1,3, 8 ), (1,4,7), (1,5, 6 ), (2,3,7), (2,4, 6 ), (3,4,5). Vậy p = . 

165 

Bài 49: Gọi M là tập hợp các số tự nhiên gồm 9 chữ số khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một 
số từ M, tính xác suất để số được chọn có đúng 4 chữ số lẻ và chữ số 0 đứng giữa hai chữ 
số lẻ (các chữ số liền trước và liền sau của chữ số 0 là các chữ số lẻ). 

Hướng dẫn 

Xét các số có 9 chữ số khác nhau: 

- Có 9 cách chọn chữ số ở vị trí đầu tiên. 

- Có Aj 8 cách chọn 8 chữ số tiếp theo 

Do đó số các số có 9 chữ số khác nhau là: 9. A 3 8 = 3265920 
Xét các số thỏa mãn đề bài: 

- Có C 5 4 cách chọn 4 chữ số lẻ. 

- Đầu tiên ta xếp vị trí cho chữ số 0, do chữ số 0 không thể đứng đầu và cuối nên có 7 
cách xếp. 

- Tiếp theo ta có Ấ 4 2 cách chọn và xếp hai chữ số lẻ đứng hai bên chữ số 0. 

- Cuối cùng ta có 6 ! cách xếp 6 chữ số còn lại vào 6 vị trí còn lại. 

Gọi A là biến cố đã cho, khi đó n(A) = C 5 4 .7.A 4 2 .6!= 302400. 


Vậy xác suất cần tìm là P{A) 


302400 _ 5 
3265920 " 54 ■ 


Bài 50: Một hộp đựng 11 viên bi được đánh số từ 1 đến 11. Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi rồi 
cộng các số trên viên bi lại với nhau. Tính xác suất để kết quả thu được là một số lẻ. 
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Hướng dẫn 

- Gọi Q. là tập hợp các cách lấy ra 4 viên bi từ 11 viên bi ban đầu, ta có n (£2) = = 330 

- Số các viên bi đánh số lẻ là 6, số các viên bi đánh số chẵn là 5. 

- Gọi A là biến cố lấy ra 4 viên bi có tổng là một số lẻ 
THI. Trong 4 viên lấy ra có 1 viên bi lẻ, 3 viên bi chẵn. 

Suy ra THI có CgCg = 6.10 = 60 cách 
TH2. Trong 4 viên lấy ra có 3 viên bi lẻ, 1 viên bi chẵn 
Suy ra TH2 có CgCg = 20.5 = 100 cách 


Vậy n(A) = CgCj+CgCj 


= 160. Suy ra P(A) 


n(A) __ 160 _ 16 
n(Q) 330 ~~ 33 


Bài 51: Trường THPT X có 15 học sinh là Đoàn viên ưu tú, trong đó khối 12 có 3 nam và 
3 nữ, khối 11 có 2 nam và 3 nữ, khối 10 có 2 nam và 2 nữ. Đoàn trường chọn ra 1 nhóm 
gồm 4 học sinh là Đoàn viên ưu tú để tham gia lao động Nghĩa trang liệt sĩ. Tính xác suất 
để nhóm được chọn có cả nam và nữ, đồng thời mồi khối có 1 học sinh nam. 


Hướng dẫn 

- Số phần tử của không gian mẫu: 


D. = C,5 = 1365 


- Gọi biến cố A: “nhóm được chọn có cả nam và nữ, đồng thời mỗi khối có 1 học sinh 


nam 


- Số phần tử của biến cố A: Q / 


= cị.cị.cị.cị = 96. Vậy: P(A) = 


96 _ 32 
1365 " 455 


Bài 52: Xét các số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau. Tìm xác suất để số tự nhiên có 5 chữ 
số khác nhau lấy ra từ các số trên thảo mãn: Chữ số đứng sau lớn hơn chữ số đứng trước 
Hưởng dẫn 


- Các số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau: a ỉ a 2 a 3 a 4 a 5 trong đó a ì ^ ữj với ÌA j 


aj * 0 => Có 9 cách chọn ãi 

+ Mồi cách chọn ãi có 9 cách chọn a 2 
+ Mồi cách chọn ãi, a 2 có 8 cách chọn a 3 
+ Mồi cách chọn ai, a 2 , a 3 có 7 cách chọn a 4 
+ Mồi cách chọn ãi, a 2 , a 3 , a 4 có 6 cách chọn a 5 


Q. =9.9.8.7.6 = 27216 
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- Xét biến cố A: “Số có năm chữ sổ lẩy ra thoả mãn chữ số đứng sau lớn hơn chữ số 
đứng trước”. Vì chữ số 0 không thể đứng trước bất kỳ số nào nên xét tập hợp: 

X ={l;2;3;4;5;6;7;8;9}. Mồi bộ gồm 5 chữ số khác nhau lấy ra từ X có một cách sắp 


xếp theo thứ tự tăng dần=> Í2 A - => P(A ) = 


126 _ 1 
27216 ” 216 


Bài 53: Một hộp chứa 6 bi màu vàng, 5 bi màu đỏ và 4 bi màu xanh có kích thước và 
trọng lượng như nhau, lấy ngẫu nhiên 8 bi trong hộp. Tính xác xuất sao cho trong 8 bi lấy 
ra có số bi màu vàng bằng với số bi màu đỏ. 

Hướng dẫn 

Gọi A là biến cố: “trong 8 bỉ lẩy ra có số bi màu vàng bằng với số bi màu đỏ” 

Trường hợp 1: Chọn được 2 bi vàng, 2 bi đỏ và 4 bi xanh. 

Trường hợp 2: Chọn được 3 bi vàng, 3 bi đỏ và 2 bi xanh. 

Trường hợp 3: Chọn được 4 bi vàng, 4 bi đỏ. 


=>n(A)= clclct + cịcìcl + clcì = 1425 


- Gọi không gian mâu Q. là sô trường hợp có thê xảy ra khi lây ngâu nhiên 8 bi trong hộp 
chứa 15 bi: => n(fì) = c,ị = 6435 

Vậy xác suất sao cho trong 8 bi lấy ra có số bi màu vàng bằng với số bi màu đỏ là: 

mì -"(+_ 1425 _ 95 
1 ' n(fí) 6435 429 

Bài 54: Có 2 hộp bi, hộp thứ nhất có 4 bi đỏ và 3 bi trắng, hộp thứ hai có 2 bi đỏ và 4 bi 
trắng . Chọn ngẫu nhiên mồi hộp 1 viên, tính xác suất để 2 bi được chọn cùng màu 
Hướng dẫn 

- Gọi w là không gian mẫu: tập hợp các cách chọn ngẫu nhiên mồi hộp 1 viên bi 

=> n(w) = 7.6 = 42 

Gọi A là biến cố 2 bi được chọn cùng màu => n(A) = 4.2+ 3.4 = 20 


Vậy xác suất của biến cố A là P(A)= ^ ^ 

n(w) 42 21 

Bài 55: Trong một hộp kín có 50 thẻ giống nhau được đánh số từ 1 đến 50. Lấy ngẫu 
nhiên 3 thẻ, tính xác suất lấy được đúng hai thẻ mang số chia hết cho 8. 

Hướng dẫn 

Gọi Q. là không gian mẫu. 
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- Chọn 3 thẻ bất kì trong 50 thẻ có C 5 3 0 cách chọn 

=> số phần tử trong không gian mẫu là: n(Q) = cị 0 = 19600 

- Gọi A là biến cố “ Trong 3 thẻ lấy được có đúng hai thẻ mang số chia hết cho 8” 

- Từ 1 đến 50 có 6 số chia hết cho 8 

Do đó số cách chọn 3 thẻ và có đúng 2 thẻ chia hết cho 8 là : C\.C\ A = 660 
=> số kết quả thuận lợi cho biến cố A là n(A) = 660 

Vậy xác suất để chọn ngẫu nhiên 3 thẻ có đúng hai thẻ mang số chia hết cho 8 là: 

660 _ 33 
19600 - 980 

Bài 56: Trong cụm thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT thí sinh phải thi 4 môn trong đó 
có 3 môn bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại ngữ và 1 môn do thí sinh tự chọn trong số các 
môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lí. Trường X có 40 học sinh đăng kí dự 
thi, trong đó 10 học sinh chọn môn Vật lí và 20 học sinh chọn môn Hóa học. Lấy ngẫu 
nhiên 3 học sinh bất kỳ của trường X. Tính xác suất để trong 3 học sinh đó luôn có học 
sinh chọn môn Vật lí và học sinh chọn môn Hóa học. 

Hướng dẫn 

- Số phần tử của không gian mẫu là n a = cị ữ 

- Gọi A là biến cố “3 học sinh được chọn luôn có học sinh chọn môn Vật lý và học sinh 
chọn môn Hóa học ” 

- Số phần tử của biến cố A là n A = c' w .cị ữ + cf 0 .cị 0 + C 20 .CjQ.Cj 0 

Vậy xác suất để xảy ra biến cố A là P A = — = 

n a 247 

Bài 57: Một hộp chứa 6 bi màu vàng, 5 bi màu đỏ và 4 bi màu xanh có kích thước và 
trọng lượng như nhau, lấy ngẫu nhiên 8 bi trong hộp. Tính xác xuất sao cho trong 8 bi lấy 
ra có số bi màu vàng bằng với số bi màu đỏ. 

Hướng dẫn 

- Gọi A là biến cố: “trong 8 bi lấy ra có số bi màu vàng bằng với số bi màu đỏ” 

Trường hợp 1: Chọn được 2 bi vàng, 2 bi đỏ và 4 bi xanh. 

Trường hợp 2: Chọn được 3 bi vàng, 3 bi đỏ và 2 bi xanh. 

Trường hợp 3: Chọn được 4 bi vàng, 4 bi đỏ. 

=• n(A)= clclct + cịclcl + ctct = 1425 
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- Gọi không gian mẫu Q. là số trường hợp có thể xảy ra khi lấy ngẫu nhiên 8 bi trong hộp 
chứa 15 bi: => n(Q.) = Cị 8 5 = 6435 

Vậy xác suất sao cho trong 8 bi lấy ra có số bi màu vàng bằng với số bi màu đỏ 

,à:P(,4)=2A = I|f = ||. 

v ' n(ỉì) 6435 429 


Bài 58: Một lớp học có 15 học sinh nam và 10 học sinh nữ. Giáo viên gọi ngẫu nhiên 4 
học sinh lên bảng làm bài tập. Tính xác suất để 4 học sinh được gọi có cả nam và nữ. 
Hướng dẫn 

- Không gian mẫu ũ. là tập hợp tất cả các bộ gồm 4 học sinh được chọn từ 25 học sinh 
nên ta có: n (£2) = cị s = 12650 


- Gọi A là biến cố “4 học sinh được chọn có cả nam và nữ” 
Có các trường hợp: 

+ Chọn 1 nữ và 3 nam: có C\ ữ CỊ s = 4550 


+ Chọn 2 nữ và 2 nam: có C^C; 5 = 4725 


+ Chọn 3 nữ và 1 nam: có cf 0 cl 5 = 1800 

Suy ra số cách chọn 4 học sinh có cả nam và nữ là: 4550 + 4725 +1800 = 11075 

.X nịQ.,) 11075 443 

Vậy: PA=-V^2 = ^2LỈ = 222 = 0,875 
v ' n(fì) 12650 506 


Bài 59: Trong một thùng có chứa 7 đèn màu xanh khác nhau và 8 đèn đỏ khác nhau. Lấy 
ngẫu nhiên 3 đèn mắc vào 3 chuôi mắc nối tiếp nhau. Tính xác suất A: “mắc được đúng 2 
đèn xanh 
Hướng dẫn 


-Ta có: n(£2) = c, 3 5 , n(À) = C 7 2 .Cg => P{Á) =22 

65 

Bài 60: Một đội ngũ cán bộ khoa học gồm 8 nhà toán học nam, 5 nhà vật lý nữ và 3 nhà 
hóa học nữ. Người ta chọn ra từ đó 4 người để đi công tác , tính xác suất sao cho trong 4 
người được chọn phải có nữ và có đủ ba bộ môn. 

Hướng dẫn 

- Chọn ngẫu nhiên 4 nhà khoa học trong 16 nhà khoa học có Cj 4 6 cách 


+ Chọn 2 nhà toán học nam, 1 nhà vật lý nữ, 1 nhà hóa học nữ có Cg.C5.C3 cách 


+ Chọn 1 nhà toán học nam, 2 nhà vật lý nữ, 1 nhà hóa học nữ có Cg.C5.C3 cách 
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+ Chọn 1 nhà toán học nam, 1 nhà vật lý nữ, 2 nhà hóa học nữ có Cg.C5.C3 cách 


y^r2 1 1 1 ỵ~y\ ỵ~i\ 1 f~i\ /~*2 

Vậy xác suất Cần tìm là : p= — — 3 8 - 5-3 8 - 5 - 3 _ 


c, 


16 


7 


Bài 61: Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất. Giả sử súc sắc xuất hiện mặt b chấm. 
Tính xác suất để phương trình X 2 +bx + 2 = 0 có hai nghiệm phân biệt. 

Hướng dẫn 

- Có 6 khả năng xảy ra khi tung súc sắc nên số phần tử không gian mẫu: n(Q) - 6 

- Gọi A là biến cố: phương trình X 2 +bx + 2 = 0 (*) có hai nghiệm phân biệt 

- (*) có 2 nghiệm phân biệt oA>0o/r-8>0<=>/?e{3;4;5;6}=> n(A) = 4. 


Xác suất cần tìm P(A) = /7< v ^ = — 

n(Q) 3 


Bài 62: Cho một hộp đựng 12 viên bi, trong đó có 7 viên bi màu đỏ, 5 viên bi màu xanh. 
Lấy ngẫu nhiên mồi lần 3 viên bi. Tính xác suất để lấy được cả 3 viên bi đều màu đỏ. 


Hướng dẫn 

- Gọi Q. là tập hợp tất cả các cách lấy ra 3 viên bi trong số 12 viên bi. 


Ta có: fí=C 1 3 2 =220. 


- Gọi A là biến số “lấy được 3 viên bi màu đỏ”, số các cách lấy ra 3 viên bi màu đỏ trong 
7 viên bi màu đỏ là \ũ. A I = C 7 3 =35. 


- Vậy xác suất P(A) để lấy ra được 3 viên bi màu đỏ là : P(A ) 



Q a 

35 

_ 7 


Q 

220 

44 


Bài 63: Cho đa giác đều 30 cạnh. Gọi s là tập hợp các tứ giác tạo thành có 4 đỉnh lấy từ 
các đỉnh của đa giác đều. Chọn ngẫu nhiên một phần tử của s. Tính xác suất để được một 
hình chữ nhật 
Hướng dẫn 

- Số tứ giác tạo thành với 4 đỉnh lấy từ các đỉnh của đa giác đều là C 3 4 0 . 


- Suy ra n(S) = n(Q) = C 3 4 0 

- Gọi A là biến cố được tứ giác là một hình chữ nhật. 

- Số đường chéo đa giác qua tâm của đa giác đều: 15 

- Số hình chữ nhật tạo thành : Cj 5 => n(A) = Cj 2 5 => p(A) = = -ị- 

n(Q) 261 
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Bài 64 : Từ các chữ số 1;2;3;4;5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có năm chữ số, 

trong đó chữ số 3 có mặt đúng ba lần, các chữ số còn lại có mặt không quá một lần. 

Trong các số tự nhiên nói trên, chọn ngẫu nhiên một số, tìm xác suất để số được chọn 
chia hết cho 3. 

Hướng dẫn 

-Gọi a l a 2 a ĩ a 4 a 5 là số tự nhiên cần tìm, ữ 1 ,a 2 ,a 3 ,a 4 ,a 5 thuộc {l; 2; 3; 4; 5} 

- Sắp chữ số 3 vào ba vị trí, có C 5 3 = 10 (cách) 

- Còn lại hai vị trí, 4 chữ số. Chọn hai chữ số xếp vào hai vị trí đó, có C 4 = 12 (cách) 

-Vậy không gian mẫu có 10.12 = 120 phần tử 

- Gọi A là biến cố: “sổ được chọn chia hết cho 3”, có hai phương án: 

+ Hai chữ số còn lại là 1 và 5, có C 5 3 .2! = 20 số 

+ Hai chữ số còn lại là 2 và 4, có C 5 3 .2! = 20 số 

Vậy biến cố A có 40 phần tử. Xác suất của biến cố A là: p = 

120 3 

Bài 65: Một tổ có 5 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 3 học sinh 
để làm trực nhật. Tính xác suất để 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ. 

Hướng dẫn 
+ n(n) = c 3 =165 

+ Số cách chọn 3 học sinh có cả nam và nữ là CỊ.Cị + cị.cl = 135 

x ^ 135 9 

Do đó xác suât đê 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ là 444 = __ 

165 11 

Bài 66: Một người chọn ngẫu nhiên hai chiếc giày từ bốn đôi giày cỡ khác nhau. Tính 
xác suất để hai chiếc chọn được tạo thành một đôi 
Hướng dẫn 

- Số phần tử không gian mẫu là số cách chọn 2 chiếc giày từ 8 chiếc tùy ý là 

n(Q) = C; = 28 

- Kí hiệu A là biến cố chọn được hai chiếc giày cùng một đôi. số cách chọn một đôi trong 
4 đôi giày 4 cách. Do đó n(A) = 4. Vì vậy P(A) = ỳ 
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Bài 67: Tại 1 điêm thi của kì thi Trung học phô thông quôc gia có 10 phòng thi gôm 6 
phòng mỗi phòng có 24 thí sinh và 4 phòng mồi phòng có 25 thí sinh. Sau 1 buổi thi, 1 
phóng viên truyền hình chọn ngẫu nhiên 10 thí sinh trong số các thí sinh đã dự thi buổi 
đó để phỏng vấn. Giả sử khả năng được chọn để phỏng vấn của các thí sinh là như nhau. 
Tính xác suất để trong 10 thí sinh được chọn phỏng vấn không có 2 thí sinh nào cùng 
thuộc 1 phòng thi 
Hưởng dẫn 

- Tổng số thí sinh của điểm thi: 6.24+4.25=244 (thí sinh) 

- Không gian mẫu Q, là tập hợp gồm tất cả các cách chọn 10 thí 
sinh từ 244 thí sinh của điểm thi 

-Ta có: n(Q) = C‘“ 4 

- Kí hiệu X là biến cô" "Trong 10 thí sinh được chọn phỏng 

vân không có 2 thí sinh nào cùng thuộc một phòng thi" => n(x) = 24 6 .25 4 

- Xác suất cần tìm là: p = -—4- = ——— ~ 4,37.10 4 

'•(«) cz 

Bài 68 : Có 300 học sinh đăng ký. Có 50 học sinh đạt yêu cầu vào lớp 6 A. Bốc thăm ngẫu 
nhiên 30 học sinh từ 300 học sinh nói trên. Tìm xác suất để có đúng 90% số học sinh đạt 
yêu cầu. 

Hướng dẫn 

- Gọi A là biến cố: “Chọn được 90% học sinh đạt yêu cầu”. 

- Chọn ngẫu nhiên 30 học sinh từ 300 học sinh có C 3 3 Q 0 cách chọn. 

- Chọn được 90% học sinh đạt yêu cầu, tức là chọn được 27 em. Chọn 27 học sinh từ 50 
học sinh có C 5 2 0 7 cách. 

- Chọn nốt 3 em từ 250 em còn lại có cị ĩữ cách. 

- Số cách chọn học sinh đạt yêu cầu là: cf ữ . cị 50 . 

S~i21 

Xác suất của biến cố A là P(A) - — 5 °' 30 — ~ 1, 6 . 10 “ 21 . 

^300 

Bài 69: Một tổ có 7 học sinh (trong đó có 3 học sinh nữ và 4 học sinh nam), xếp ngẫu 
nhiên 7 học sinh đó thành một hàng ngang. Tìm xác suất để 3 học sinh nữ đứng cạnh 
nhau. 

Hướng dẫn 

Gọi A là biến cố “3 học sinh nữ cạnh nhau ” _ 
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+ Số biến cố đồng khả năng: xếp 7 học sinh ngẫu nhiên, có số hoán vị là 7! 

+ Số cách xếp có 3 học sinh nữ cạnh nhau: 

Coi 3 học sinh nữ là 1 phần tử, kết hợp với 4 học sinh nam suy ra có 5 phần tử, có 5! cách 
sắp xếp. Với mồi cách sắp xếp đó lại có 3! cách hoán vị 3 học sinh nữ. Vậy có 5!.3! cách 
sắp xếp. 


+ Xác suất của biến cố A là: p(A ) 


5Ì.3Ì 

7! 


1 

7 ' 


(p(A) ~ 0.14). 


Bài 70: Gọi s là tập hợp các số tự nhiên gồm 3 chữ số phân biệt được chọn từ các chữ số 
0,1,2,3,4,5, 6 . Chọn ngẫu nhiên một số từ s. Tính xác suất để số được chọn có chữ số 
hàng đon vị gấp đôi chữ số hàng trăm. 


Hướng dẫn 

- Gọi số cần tìm của tập s có dạng abc[a ^0, a * b * c, a,b,ce {0,1,2,3,4,5,6}) 

- Số cách chọn chữ số a có 6 cách (vì a* 0) 

- Số cách chọn chữ số b có 6 cách (vì b^a) 

- Số cách chọn chữ số c có 5 cách (vì c*a,c*b) 

- Vậy s có 6.6.5 = 180 (số), số phần tử của không gian mẩu là |íl| = 180. 

- Gọi A là biến cố “số được chọn có chữ số hàng đơn vị gấp đôi chữ số hàng trăm”. Khi 
đó ta có 3 bộ số thỏa mãn biến cố A là: 162, 264, 366 và trong mỗi bộ thì b có 5 cách 
chọn nên có 3.5 = 15 (số). Các kết quả có lợi cho biến cố A là í\ = 15 . 


Vậy P(A) 


Q\ 

D. 


15 _ 1 
180 - 12 ' 


Bài 71: Có 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. Rút ngẫu nhiên 3 thẻ. Tính xác suất để tổng 
các số được ghi trên 3 thẻ chia hết cho 3. 

Hướng dẫn 

+ Để 3 thẻ rút được có tổng chia hết cho 3 thì 3 thẻ đó phải có dạng: 3k;3k + l;3k + 2 


+ Ta thấy 1 < 3k < 30,ke z=> ke {1;2;3;4;5; 6 ;7; 8 ;9; 10} , vậy loại thẻ 3k có 10 thẻ 


+ Tương tự l<3k + l<30,ke z^> ke {0;1;2;3;4;5;6;7;8;9}, vậy loại thẻ 3k + l có 10 thẻ 


+ l<3k + 2<30,ke z=>ke{0;l;2;3;4;5;6;7;8;9}, vậy loại thẻ 3k + 2 có 10 thẻ 
Như vậy: để tổng các số được ghi trên 3 thẻ chia hết cho 3 thì ta có 4 TH sau: 
- THI: rút 3 thẻ 3k có C | 0 cách 
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- TH2: rút 3 thẻ 3k + l có c 3 10 cách 

- TH3: rút 3 thẻ 3k + 2 có c 3 0 cách 


- TH4: rút 1 thẻ 3k, 1 thẻ 3k + l, 1 thẻ 3k + 2 có 10.10.10 cách 


Đáp số: 


p = 


q 0 +q 0 +q 0 +10.10.10 


c 


30 


Bài 72: Một hộp đựng 52 bóng đèn trong đó có 4 bóng đèn bị hỏng. Lấy ngẫu nhiên cùng 
một lúc 3 bóng đèn. Tính xác suất để 3 bóng đèn được lấy ra có ít nhất 1 bóng đèn bị 
hỏng. 

Hướng dẫn 

+ Số cách lấy ra cùng một lúc 3 bóng đèn từ 52 bóng đèn là cị 2 = 22100 (cách) 

+ Gọi A là biến cố “Trong 3 bóng đèn được lấy ra có ít nhất 1 bóng bị hỏng” 

A là biến cố “Trong 3 bóng lấy ra không có bóng nào hỏng” 

=> số cách lấy ra 3 bóng mà không có bóng nào hỏng là Cj 2 _ 4 = 17296 (cách) 


=> p(A) = 1 - P(A) = 1 


17296 _ 1201 
22100 - 5525 


Bài 73: Một đội văn nghệ có 15 người gồm 10 nam và 5 nữ. Tính xác suất để chọn ra 
nhóm đồng ca gồm 8 người trong đó phải có ít nhất là 3 nữ. 

Hướng dẫn: số phần tử của không gian mẫu là cf 5 = 6435 

- Số phần tử của biến cố “trong 8 người có ít nhất 3 nữ” là : c 5 3 .cf 0 + Cỹ.CịQ + C 5 5 .q 3 0 = 3690 


Vậy xác suât là p = _ _ 

___ 6453 _ 

Bài 74: Một lớp học có 25 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên một nhóm 3 
học sinh. Tính xác suất để nhóm học sinh được chọn có ít nhất 1 học sinh nữ. 

Hướng dẫn 


- Số học sinh trong lớp học là 25+ 15=40 


- Mồi cách chọn 3 học sinh trong 40 học sinh là một tổ hợp chập 3 của 40 nên không gian 
mẫu Q gồm các tổ hợp chập 3 của 40 => n(Q) = C 40 


- Gọi A là biến cố “chọn được nhóm 3 học sinh có ít nhất 1 học sinh nữ” =í> A là biến cố 
“chọn được nhóm 3 học sinh nam ” 

- Số cách chọn 3 học sinh nam trong 25 học sinh nam là số tổ hợp chập 3 của 
25=>«(Ã)=CÌ => 

(CHÚC CÁC EM HỌC VÀ THI TỐT) 
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